
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 11/2019 mang sang 48 656 252

03/12/2019 Thu bán phiếu 208 000           48 864 252

Chi chợ 564 000            48 300 252

05/12/2019 Thu bán phiếu 172 000           48 472 252

Chi chợ 680 000            47 792 252

Ông Nguyễn Xuân Tăng - Đà Lạt 500 000             48 292 252

07/12/2019 Thu bán phiếu 132 000           48 424 252

Chi chợ 350 000            48 074 252

10/12/2019 Thu bán phiếu 124 000           48 198 252

Chi chợ 915 000            47 283 252

12/12/2019 Thu bán phiếu 148 000           47 431 252

Chi chợ 664 000            46 767 252

14/12/2019 Thu bán phiếu 140 000           46 907 252

Chi chợ 800 000            46 107 252

Thực khách ẩn danh - Đà Lạt 100 000             46 207 252

17/12/2019 Thu bán phiếu 152 000           46 359 252

Chi chợ 463 000            45 896 252

19/12/2019 Thu bán phiếu 188 000           46 084 252

Chi chợ 450 000            45 634 252

21/12/2019 Thu bán phiếu 144 000           45 778 252

Chi chợ 857 000            44 921 252

24/12/2019 Thu bán phiếu 130 000           45 051 252

Chi chợ 1 158 000         43 893 252

26/12/2019 Thu bán phiếu 124 000           44 017 252

Chi chợ 754 000            43 263 252

28/12/2019 Thu bán phiếu 114 000           43 377 252

Chi chợ 40 000               43 337 252

Ông Thành , Trang , Bo- Hoàng Diệu 700 000             44 037 252

31/12/2019 Thu bán phiếu 110 000           44 147 252

Chi chợ 3 310 000         40 837 252

Cộng 3 186 000      11 005 000     40 837 252

Thu Chi Tồn

48 656 252

1 300 000        

1 886 000        

11 005 000       

3 186 000      11 005 000     40 837 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả chiên kg 5.0 100 000 500 000

Hành lá kg 1.0 14 000 14 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

564 000

Thịt xay kg 5 110 000 550 000

Đậu khuôn miếng 100 800 80 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 12/2019

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

THÁNG 12/2019

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (984 phiếu)

* Tồn quỹ tháng 12/2019

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

3/12/2019

Tổng theo ngày

5/12/2019



680 000

Chả cá kg 5 70 000 350 000

350 000

Thịt gà kg 13.0 65 000 845 000

Ca ri gói 2.0 10 000 20 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

915 000

Cá kg 10 60 000 600 000

Hành lá kg 1.0 14 000 14 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

664 000

Tôm tươi kg 5 150 000 750 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

800 000

Cá viên bịch 10 38 300 383 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Giấm lít 2 15 000 30 000

463 000

Chả cá kg 5 80 000 400 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

450 000

Chả chiên kg 5 130 000 650 000

Rau muống kg 8 8 000 64 000

Trứng gà kg 3 36 000 108 000

Tỏi kg 1 35 000 35 000

857 000

Cá nục kg 10 60 000 600 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Rau muống kg 3 8 000 24 000

Hành lá kg 1 15 000 15 000

Điện T12/2019 228 000

Nước  T12/2019 241 000

1 158 000

Thịt xay kg 5 130 000 650 000

Rau muống kg 5 8 000 40 000

Đậu khuôn miếng 80 800 64 000

754 000

Rau muống kg 5 8 000 40 000

40 000

Đùi gà kg 10 38 000 380 000

Bí đao kg 8 10 000 80 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Điện thoại T11/2019 204 000

Nước uống 96 000

Lương cô Hồng T12/2019 2 500 000

3 310 000

11 005 000

31/12/2019

Tổng theo ngày

24/12/2019

Tổng theo ngày

26/12/2019

Tổng theo ngày

28/12/2019
Tổng theo ngày

17/12/2019

Tổng theo ngày

19/12/2019

Tổng theo ngày

21/12/2019

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

10/12/2019

Tổng theo ngày

12/12/2019

Tổng theo ngày

14/12/2019

Tổng theo ngày

Tổng

5/12/2019

Tổng theo ngày

7/12/2019


